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STT Tên sản phẩm Xuất
xứ

Độ dày
(mm)

Trọng lượng (kg/
tấm) Đơn giá (đồng)

1 Thép tấm gân, tấm thép chống
trượt

NK 3.00 239.00 Khoảng từ 15.000 đến
16.500

2 Thép tấm gân, tấm thép chống
trượt

NK 4.00 309.60 Khoảng từ 15.000 đến
16.500

3 Thép tấm gân, tấm thép chống
trượt

NK 5.00 380.25 Khoảng từ 15.000 đến
16.500

4 Thép tấm gân, tấm thép chống
trượt

NK 6.00 450.90 Khoảng từ 15.000 đến
16.500

5 Thép tấm gân, tấm thép chống
trượt

NK 8.00 592.20 Khoảng từ 16.000 đến
17.500

6 Thép tấm gân, tấm thép chống
trượt

NK 10.00 733.50  Khoảng từ 16.000 đến
17.500

Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm và từng khu vực. Quý khách nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được
báo giá thép tấm gân chống trượt kích thước 1500 x 6000 (mm) chính xác và tốt nhất.


